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(Mẫu thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CẤP NƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
Hôm nay, ngày
tháng
năm 20

Tại

Chúng tôi gồm:

I. Đại diện chính quyền địa phương (gọi tắt là Bên A)
UBND huyện/ thị xã/ thành phố:
Điện thoại:


Đại diện là (ông/bà): 
Điện thoại:


Chức vụ:



Theo giấy uỷ quyền số:
/
ngày
tháng
năm

của 

(nếu có)
Địa chỉ 


II. Đại diện đơn vị cấp nước (gọi tắt là Bên B)

Tên cơ quan:
Điện thoại:


Đại diện là (ông/bà): 
Điện thoại:


Chức vụ:



Theo giấy uỷ quyền số:
/
ngày
tháng
năm


của 

(nếu có)

Địa chỉ: 



Cùng nhau thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với các nội dung sau:

Điều 1. Mục đích của thoả thuận thực hiện dịch vụ

Thoả thuận thực hiện dịch vụ cấp nước là văn bản pháp lý được ký giữa UBND (huyện, thị xã, thành phố) ……………………….. với đơn vị hoạt động cấp nước ràng buộc quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên trong việc bảo đảm dịch vụ cấp nước an toàn trong phạm vi cấp nước của đơn vị cấp nước, đồng thời bảo đảm hài hoà quyền lợi hợp pháp của đơn vị cấp nước và cộng đồng, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước với giá cả hợp lý có sự kiểm soát của nhà nước.

Điều 2. Các định nghĩa và giải thích từ ngữ

Định nghĩa, giải thích các thuật ngữ có liên quan được sử dụng trong thoả thuận thực hiện dịch vụ cấp nước:
1. "Hoạt động cấp nước" là các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, bao gồm: quy hoạch, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, bán buôn nước sạch, bán lẻ nước sạch và sử dụng nước.

2. “Dịch vụ cấp nước” là các hoạt động có liên quan của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bán buôn nước sạch, bán lẻ nước sạch.

3. "Đơn vị cấp nước" là tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn nước sạch và bán lẻ nước sạch.

Điều 3. Vùng phục vụ cấp nước

1. Vùng phục vụ cấp nước là khu vực có ranh giới xác định mà đơn vị cấp nước có nghĩa vụ cung cấp nước sạch cho các đối tượng sử dụng nước trong khu vực đó. Mỗi vùng phục vụ cấp nước chỉ do một đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước.

2. Vùng phục vụ cấp nước được xác định phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành cấp nước được cấp chính quyền phê duyệt, nhu cầu cấp nước, năng lực quản lý, tài chính của đơn vị cấp nước, tình hình nguồn nước và các yếu tố về kinh tế - kỹ thuật. Vùng phục vụ được điều chỉnh khi một trong hai bên có yêu cầu và được hai bên cùng thống nhất điều chỉnh đảm bảo theo quy định hiện hành.

3. Vùng phục vụ cấp nước của đơn vị cấp nước …………..[ghi rõ tên đơn vị cấp nước] trên địa bàn ………….…………..[ghi rõ tên địa bàn] gồm: ……………(ghi chi tiết tên vùng phục vụ cấp nước, ví dụ: toàn bộ địa giới hành chính ấp A xã B, toàn bộ địa giới hành chính xã B, bên trái hoặc bên phải hoặc toàn bộ dân cư dọc tuyến ống truyền tải và dịch vụ trên tuyến đường X thuộc đoạn từ X đến Y, …).
4. Vùng phục vụ cấp nước được cập nhật 02 năm 01 lần và là phụ lục của thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước.
(Nội dung chi tiết tại Điều này đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị cấp nước thống nhất cụ thể)
Điều 4. Các điều kiện dịch vụ
1. Chất lượng nước của Bên B cung cấp đến Bên A đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt hiện hành.
2. Bên B phải đáp ứng các yêu cầu: tính liên tục 24/24 giờ về lưu lượng (trừ sự cố công trình đường ống đột xuất phải khắc phục, sửa chữa hoặc bảo dưỡng lớn, sửa chữa lớn theo định kỳ); về áp lực điểm đấu nối cho các khách hàng sử dụng nước theo TCXDVN 33:2006 cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế; về các quy định đảm bảo cấp nước an toàn theo Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2012/TT-BXD) và các quy định hiện hành có liên quan.
Điều 5. Định hướng kế hoạch phát triển cấp nước
Bên B xây dựng định hướng kế hoạch cấp nước đến năm 2030 như sau:
1. Đến năm 2025

a) Đảm bảo công suất cấp nước trên địa bàn: 
m3/ngày.đêm.
b) Tiêu chuẩn cấp nước: tối thiểu 
lít/người/ngày.
c) Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp nước của các hộ dân, tổ chức trên địa bàn theo quy định.
d) Dịch vụ cấp nước liên tục, ổn định 24/24 giờ.

2. Đến năm 2030
a) Đảm bảo công suất cấp nước trên địa bàn: 
m3/ngày.đêm.

b) Tiêu chuẩn cấp nước: tối thiểu 
lít/người/ngày.

c) Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp nước của các hộ dân, tổ chức trên địa bàn theo quy định.

d) Dịch vụ cấp nước liên tục, ổn định 24/24 giờ.

3. Kế hoạch đầu tư phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước
Hàng năm, căn cứ vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành cấp nước được cấp chính quyền phê duyệt, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, định hướng phát triển cấp nước, nhu cầu sử dụng nước của xã hội, Bên B có trách nhiệm lập kế hoạch đầu tư phát triển mạng lưới đường ống cấp nước trong vùng phục vụ cho phù hợp. Đồng thời, Bên B có trách nhiệm trình Bên A xem xét, phê duyệt kế hoạch này để làm cơ sở thực hiện và theo dõi, giám sát theo quy định.
Điều 6. Nguồn tài chính dự kiến để thực hiện kế hoạch phát triển cấp nước
1. Bên B có trách nhiệm đảm bảo nguồn tài chính để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước đáp ứng kế hoạch phát triển cấp nước như các khoản 1, 2 Điều này với nguồn vốn từ: vốn tự có của đơn vị, vốn vay, vốn ngân sách hỗ trợ (nếu có) và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.
2. Trường hợp nếu Bên B không đủ năng lực tài chính để đầu tư phát triển cấp nước theo kế hoạch như các khoản 1, 2, 3 Điều 5 thì Bên A chủ động mời gọi nhà đầu tư khác hoặc lấy nguồn nước từ nơi khác hoặc đầu tư bằng ngân sách nhà nước để đảm bảo cấp nước cho người dân và các thành phần khác, khi đó Bên B phải bàn giao lại một phần hoặc toàn bộ vùng phục vụ cấp nước cho đơn vị cấp nước mới theo giá trị tài sản còn lại do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định (hoặc xác nhận từ tổ chức có năng lực theo quy định) theo tỷ lệ khấu hao và chất lượng công trình còn lại.
Điều 7. Giá nước sạch
1. Giá nước sạch cho từng đối tượng và mục đích sử dụng được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt cụ thể theo quy định của pháp luật. Riêng giá cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn toàn bộ địa giới hành chính Bên A được thống nhất một giá.
2. Giá cụ thể do các đơn vị cấp nước thống nhất với Bên A trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

3. Khi giá được phê duyệt thấp hơn giá thành tính đúng, tính đủ thì Bên B được Bên A báo cáo UBND tỉnh xem xét bù giá theo quy định; ngược lại nếu giá được phê duyệt cao hơn giá thành thì Bên B phải nộp phần chênh lệch vào ngân sách nhà nước.
Điều 8. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B
1. Quyền của Bên B
a) Hoạt động kinh doanh cấp nước theo quy định.
b) Được tạm dừng và ngừng cung cấp nước theo quy định trong hợp đồng dịch vụ cấp nước đã ký với khách hàng.
c) Trường hợp nếu Bên B phải mua nước sạch từ đơn vị khác thì Bên B có quyền lựa chọn đơn vị cấp nước bán buôn khác nếu đơn vị đang bán buôn nước sạch này không đáp ứng yêu cầu theo các Điều 4, 5, 6, 7 thỏa thuận này.
d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B
a) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp nước và theo thỏa thuận dịch vụ cấp nước.
b) Phải ký hợp đồng mua bán nước sạch với các hộ gia đình, tổ chức theo quy định.

c) Đảm bảo cấp nước an toàn theo Thông tư số 08/2012/TT-BXD; chất lượng nước sạch đảm bảo theo Điều 4 thỏa thuận này và việc kiểm tra, vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt theo quy định hiện hành.
d) Bảo vệ công trình cấp nước, chủ động báo cáo kịp thời, phối hợp chính quyền địa phương giải quyết về sự cố, xử lý vi phạm đối với công trình cấp nước, mất an toàn nguồn nước.
đ)
Thực hiện lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước theo Điều 5 thỏa thuận này.
e) Gửi 01 bộ bản vẽ hoàn công mặt bằng mạng lưới đường ống cấp nước đến Bên A và UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) trong vùng cấp nước để quản lý; định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, gửi báo cáo về tình hình cấp nước (kể cả các trường hợp đã tạm dừng và ngừng cung cấp nước) và kết quả xét nghiệm chất lượng nước cho Bên A và UBND cấp xã trong vùng cấp nước để theo dõi, giám sát, quản lý và tuyên truyền.
g) Thông báo trên phương tiện truyền thông hoặc bằng văn bản (gửi đến Bên A và UBND cấp xã trong vùng cấp nước) trước khi tạm ngưng cấp nước để phục vụ việc tu bổ, sửa chữa định kỳ (trừ trường hợp sự cố đột xuất).
h) Phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cộng đồng các quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, cấp nước an toàn và trong việc vận động người dân tham gia đấu nối vào mạng lưới cấp nước.
Điều 9. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên A
1. Quyền của Bên A
a) Giám sát và yêu cầu đơn vị cấp nước thực hiện đúng pháp luật về hoạt động cấp nước và thỏa thuận đã ký.
b) Được tạm dừng, đình chỉ cấp nước khi Bên B không đảm bảo chất lượng nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên A
a) Phối hợp quản lý, bảo vệ nguồn nước và hệ thống cấp nước.
b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cộng đồng trong quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn nước và cấp nước an toàn.

c) Đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh điều chỉnh giá nước kịp thời theo quy định của pháp luật khi đơn vị cấp nước kiến nghị.
d) Phối hợp xử lý khi khách hàng sử dụng nước vi phạm hợp đồng dịch vụ cấp nước đã ký với Bên B; tranh chấp giữa Bên B với các đơn vị cấp nước khác.

đ)
Tạo điều kiện, hỗ trợ đơn vị cấp nước khi triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn quản lý.
e) Hỗ trợ di dời các công trình cấp nước khi xây dựng các công trình khác ảnh hưởng tới công trình cấp nước theo quy định của pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

g) Phối hợp với Bên B và các cơ quan có liên quan trong việc bảo vệ công trình cấp nước, bảo vệ nguồn nước, vận động người dân tham gia đấu nối vào mạng lưới cấp nước.
h) Giải quyết xử lý kịp thời các vi phạm về công trình cấp nước, các sự cố công trình cấp nước theo quy định pháp luật.

i) Có ý kiến thống nhất với các đơn vị cấp nước về giá dịch vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn.

k) Đôn đốc các đơn vị cấp nước báo cáo về tình hình cấp nước, chất lượng nước theo quy định tại Điều 8 thỏa thuận này để quản lý, kịp thời xử lý vướng mắc.
l) Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí để kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất về đảm bảo cấp nước an toàn, chất lượng nước do Bên B cung cấp dịch vụ.
m) Thông báo về chất lượng nước, giá nước trên các phương tiện truyền thông sau mỗi đợt kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Chuyển nhượng quyền kinh doanh dịch vụ cấp nước
1. Bên B được quyền chuyển nhượng kinh doanh dịch vụ cấp nước cùng nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
2. Khi thực hiện chuyển nhượng quyền kinh doanh dịch vụ cấp nước, Bên B phải thông báo cho Bên A biết trước 30 ngày; đồng thời bên nhận chuyển nhượng phải cùng Bên A ký lại thỏa thuận dịch vụ cấp nước và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Các điều khoản chung
1. Giải quyết tranh chấp và vi phạm thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước theo nguyên tắc đàm phán, thương thảo; trong trường hợp không thống nhất được thì giải quyết theo các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước được sửa đổi, ký kết bổ sung hoặc thay thế khi có sự thay đổi về quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, cơ chế chính sách của nhà nước và theo đề nghị của một trong hai bên ký thỏa thuận nếu bên còn lại xem xét chấp nhận.
3. Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước chấm dứt khi một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của thỏa thuận này. Khi đó, bên vi phạm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật do hành vi của mình gây ra theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Ki xảy ra các trường hợp bất khả kháng ngoài ý muốn như chiến tranh, phá hoại, thiên tai, sự cố môi trường, … thì đơn vị cấp nước báo cáo cơ quan nhà nước và được miễn trừ một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm theo thỏa thuận đã ký. Hồ sơ gửi kèm để cơ quan nhà nước xem xét bao gồm: văn bản đề nghị, biên bản kiểm tra, hình ảnh và các tài liệu liên quan khác (nếu có).
Điều 12. Hiệu lực thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước

Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 13. Các phụ lục đính kèm

1. Mô tả vùng phục vụ cấp nước (cụ thể theo từng dự án).
2. Báo cáo đánh giá hiện trạng hệ thống cấp nước (cụ thể theo từng dự án).

3. Các văn bản pháp lý về dự án.



ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

